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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC 

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU 

   

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2023-2024) 

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 8 
Thời gian làm bài: 60 phút 

 

A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Chọn đáp án đúng nhất. 

I/ PHẦN LỊCH SỬ 
Câu 1. Đến giữa TK XIX, ba nước Đông Dương là thuộc địa của đế quốc phương Tây nào? 

A. Anh.      B. Pháp.           C. Hà Lan.   D. Tây Ban Nha.  
Câu 2. Chính quyền thực dân mở rộng hệ thống giao thông vận tải nhằm mục đích gì? 

A. Phát triển cơ sở hạ tầng các nước thuộc địa.         B. Phục vụ công tác đi lại của quan lại thực dân.         
C. Phục vụ khai thác kinh tế và bóc lột nhân dân.     D. Thay đổi bộ mặt các nước thuộc địa. 

Câu 3. Mạc Đăng Dung xuất thân là 

A. võ quan triều Lê.   B. con rể vua Lê.   C. dòng dõi hoàng tộc.  D. Đại thần cũ nhà Hồ. 
Câu 4. Vị chúa Nguyễn nào có công mở đầu trong công cuộc khai phá vùng đất phía Nam? 

A. Nguyễn Kim.        B. Nguyễn Hoàng.   C. Nguyễn Phúc Nguyên. D. Nguyễn Ánh. 
Câu 5. Tình hình nông nghiệp Đàng Trong TK XVI-XVIII như thế nào? 

A. Nông nghiệp sa sút nghiêm trọng.   B. Địa chủ hỗ trợ nông dân không có ruộng. 
C. Nông dân bị bần cùng hóa nghiêm trọng.   D. Nông nghiệp phát triển rõ rệt. 

Câu 6. Trận Rạch Gầm-Xoài Mút là thắng lợi của Tây Sơn chống lại thế lực nào? 
A. Chúa Nguyễn.        B. Chúa Trịnh.      C. Quân Xiêm.   D. Quân Thanh 

Câu 7. Cuối TK XIX, nước nào dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp? 

A. Anh.                        B. Pháp.                   C. Đức.     D. Mỹ. 
Câu 8. Cuối TK XIX, chính sách đối ngoại của Đức thay đổi như thế nào? 

A. Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.            B. Chạy đua vũ trang, tranh giành thuộc địa. 
C. Tăng cường viện trợ, lôi kéo, can thiệp quân sự.  D. Tập trung phát triển quan hệ kinh tế. 

II/ PHẦN ĐỊA LÍ:  
Câu 9. Ở nước ta, dạng địa hình nào chiếm 1/4 diện tích phần đất liền?  

A. Đồng bằng.             B. Bờ biển.               C. Đồi núi.               D. Hang động cax-tơ. 

Câu 10. Dãy núi Hoàng Liên Sơn chạy theo hướng  
A. tây bắc- đông nam. B. đông bắc- tây nam. C. vòng cung. D. tây- đông. 

Câu 11. Đường bờ biển nước ta dài khoảng  
A. 2 360 km.               B. 3 260 km.   C. 3 620 km.          D. 4 600 km. 

Câu 12. Dạng địa hình nổi bật ở vùng núi Trường Sơn Nam là 
A. núi cao.       B. cao nguyên.      C. đồng bằng.    D. trung du. 

Câu 13. Tính chất nhiệt đới của khí hậu Việt Nam được thể hiện qua yếu tố nào? 

A. Lượng mưa trong năm lớn.    B. Độ ẩm không khí cao, TB trên 80%.   
C. Nhiệt độ TB năm trên 200C.    D. Chịu ảnh hưởng của các khối khí theo mùa. 

Câu 14. Gió mùa mùa đông ở nước ta hoạt động vào thời gian nào? 
A. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.             B. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.     
C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.         D. Từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. 

Câu 15. Hai phụ lưu chính của hệ thống sông Hồng là 

A. Sông Mã và sông Đà.            B. Sông Lô và sông Chảy.     
C. Sông Mã và sông Chảy.     D. Sông Đà và sông Lô.          

Câu 16. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính nào? 
A. Vòng cung và bắc- nam.     B. Tây bắc- đông nam và tây- đông.        

C. Vòng cung và tây- đông.     D. Tây bắc- đông nam và vòng cung.           
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B. TỰ LUẬN (6 điểm) 
I/ PHẦN LỊCH SỬ 
Câu 1. (1,5 điểm) Nêu ý nghĩa của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. 
Câu 2. (1,0 điểm) Nêu hệ quả của xung đột Trịnh – Nguyễn. 

Câu 3. (0,5 điểm) Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong phong trào Tây Sơn. 

II/ PHẦN ĐỊA LÍ: 
Câu 4. (1,5 điểm) Chứng minh khí hậu Việt Nam có sự phân hoá theo chiều bắc-nam. 

Câu 5. (1,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:  

NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TRONG NĂM CỦA TRẠM  

KHÍ TƯỢNG TRƯỜNG SA- VIỆT NAM 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 
(0C) 

26,5 26,8 27,9 29,0 29,4 28,7 28,3 28,3 28,2 28,1 27,8 26,9 

Lượngmưa 

(mm) 
160,1 80,2 83,1 59,4 125,7 222,8 247,4 250,6 257,8 328,4 388,2 461,1 

Dựa vào bảng số liệu, em hãy tính: Nhiệt độ TB năm, biên độ nhiệt năm, tổng lượng mưa cả 
năm và thời gian mùa mưa ở trạm khí tượng Trường Sa. 
Câu 6. (0,5 điểm) Theo em, vì sao tiết kiệm điện trong sinh hoạt hằng ngày góp phần vào việc sử dụng 

hợp lí tài nguyên khoáng sản? 

BÀI LÀM: 
A. TRẮC NGHIỆM. 

I/ PHẦN LỊCH SỬ:  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án         

II/ PHẦN ĐỊA LÍ:  

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án         

B. TỰ LUẬN. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2023-2024 
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ- LỚP 8 

 
I/ TRẮC NGHIỆM. (4 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm 

PHẦN LỊCH SỬ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C A B D C D B 

          PHẦN ĐỊA LÍ 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án A A B B C C D D 

      II/ TỰ LUẬN. (6 điểm) 

CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

PHẦN LỊCH SỬ 

1 

( 1,5 điểm) 

* Ý nghĩa của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. 

- Thể hiện ý chí đấu tranh chống áp bức, bất công. 
- Giáng đòn mạnh mẽ, đẩy chính quyền Lê-Trịnh lún sâu vào khủng 
hoảng. 
- Chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho phong trào Tây Sơn phát triển ra 

Đàng Ngoài TK XVIIII. 

 

0,5 
0,5 
0,5 

2 

(1 điểm) 

* Hệ quả của xung đột Trịnh – Nguyễn. 
- Làm suy kiệt sức người, sức của. 
- Tàn phá xóm làng, giết hại nhiều người dân vô tội. 

- Chia cắt đất nước, ảnh hưởng chung đếm sự phát triển của quốc 
gia, dân tộc. 

 
0,25 
0,25 

0,5 

3 

(0,5 điểm) 

* Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong 

phong trào Tây Sơn. 
- Tham gia lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền 
Nguyễn, Trịnh, Lê; đặt cơ sở cho sự nghiệp thống nhất đất nước.  
- Chỉ huy các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh, 

bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. 

 

0,25 
 

0,25 

PHẦN ĐỊA LÍ 

4 

(1,5 điểm) 

* Chứng minh khí hậu Việt Nam có sự phân hoá theo chiều bắc-

nam 
- Miền khí hậu phía Bắc, từ dãy Bạch Mã trở ra: 

  + Nhiệt độ không khí TB năm trên 20°C. 

  + Mùa đông khô lạnh ít mưa. Mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều. 
- Miền khí hậu phía Nam từ dãy Bạch Mã trở vào: 
  + Nhiệt độ không khí TB năm trên 25°C, không có tháng nào dưới 
20°C.  

  + Phân hóa thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. 

 

0,25 
0,25 

0,25 

0,25 
0,25 
0,25 
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5 

(1 điểm) 

* Nhiệt độ TB năm, biên độ nhiệt năm, tổng lượng mưa cả năm 

và thời gian mùa mưa ở trạm khí tượng Trường Sa. 
- Nhiệt độ TB năm: 25,60C. 

- Biên độ nhiệt năm: 2,90C. 
- Tổng lượng mưa cả năm: 2664,8 mm. 

- Thời gian mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. 

 

 
0,25 

0,25 
0,25 

0,25 

6 

(0,5 điểm) 

* Tiết kiệm điện trong sinh hoạt hằng ngày góp phần vào việc sử 

dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản vì: 
- Nước ta vẫn sử dụng điện từ các nguồn tài nguyên chuyển hoá sang 

như than và khí đốt, mà đây là những nguồn tài nguyên không tái tạo 
được… 

(Tuỳ vào câu trả lời của học sinh, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa) 

 
 

0,5 

 

 


